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BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI 

 

*T - Thêm mới S - Sửa đổi X – Xoá 

 

Ngày thay 

đổi 

Mục, 

bảng, 

sơ đồ 

được 

thay 

đổi 

Lý do T

* 

S 

X 

Mô tả thay đổi Phiên 

bản 

mới 

12/03/2025  *T T Thêm mới 1.01 

12/05/2025 5.1 *T T Bổ sung Nhận số đo bể đầu ca (WS0) 

bằng phương pháp kế thừa dữ liệu từ 

WS3 ca liền kề trước 

1.02 

26/06/2025 2.4 *T T Khai báo khoảng hợp lệ cho tham số 

D15 và nhiệt độ 

1.03 

26/06/2025 2.5 *T T Khai báo cấu hình đo hàng hóa tại 

PTVC - Company 

1.03 

27/06/2025 4 *S S Nhập di chuyển săng dầu sáng SR1 1.03 

27/06/2025 5.1 *S S Nhận số đo bể vòi bơm đầu ca (WS1) 1.03 

27/06/2025 5.2 *S S Chốt số đo bể vòi bơm cuối ca (WS3) 1.03 

30/07/2025 4.3 *S S Các biên bản chứng từ nhập hàng 1.03 

11/09/2025 4 *S S Chỉnh sửa khi nhập SR1 1.03 

23/09/2025 4 *S S Bổ sung trường thông tin lưu dữ liệu 

cho cửa hàng nhập hàng từ kho ngoài 

hệ thống PLX 

1.03 

24/09/2025    Hướng dẫn nghiệp vụ nhập hàng khi 

mức hàng thấp hơn đường sinh cao 

nhất của xi-tec 

1.04 

06/10/2025 4 *S S SR1: Thêm các trường LTT hao hụt định 

mức vận chuyển, L15 hao hụt định mức 

vận chuyển, Tỷ lệ hao hụt vận chuyển vào 

V2 

1.04 

14/10/2025 1.4.1 *S S Không thực hiện SR1 trên center nếu 

user được phân quyền "210 - Không 

thao tác tại Center" 

1.04 
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1. TỔNG QUAN 

1.1 Phạm vi tài liệu 

Tài liệu được xây dựng với mục đích hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cửa 

hàng EGAS thực hiện nghiệp vụ Hao hụt xăng dầu sáng tại các cửa hàng xăng dầu trực 

thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. 

1.2 Các thuật ngữ và viết tắt 

STT 
Thuật ngữ/ 

Từ viết tắt 

Diễn giải 

   
1.  

Petrolimex, 

PLX 

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam 

2.  PIACOM Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex 

3.  EGAS Phần mềm quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

4.  AGAS Phần mềm quản lý tự động hóa bể, vòi bơm 

5.  
SAP Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP của 

Petrolimex 

6.  VPCTY Khối văn phòng quản lý cửa hàng trực thuộc 

7.  CHXD Cửa hàng xăng dầu 

8.  CTXD Công ty xăng dầu 

9.  CNXD Chi nhánh xăng dầu 

10.  NSD Người sử dụng 

11.  XDS Xăng dầu sáng 

12.  NXT Nhập - xuất - tồn 

13.  DCNB Điều chuyển nội bộ 

14.  PTVC Phương tiện vận chuyển 

15.  NB Nội bộ 

16.  Cty Công ty 

17.  DM Danh mục 

18.  CN Chi nhánh 

19.  PXK Phiếu xuất kho 

20.  (*) Dấu (*) đi kèm với tên trường nghĩa là bắt buộc nhập liệu 

1.3 Quy định về cách thức ghi nhận hao hụt xăng dầu 

Quy định về cách thức đo tính, nguyên tắc ghi nhận hao hụt xăng dầu các công đoạn 

từ Kho về CHXD và quá trình NXT tại CHXD gồm: 

1.3.1 Khâu vận chuyển về CHXD 

Hao hụt vận chuyển là chênh lệch giữa số lượng xăng dầu từ đồng hồ kho xuất (số 

lượng tại Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ/Vận đơn) và số lượng xăng dầu đo 
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tính tại phương tiện vận tải trước khi nhập hàng tại CHXD, gồm: hao hụt công đoạn 

xuất hàng từ đồng hồ kho xuất – phương tiện vận tải và hao hụt công đoạn vận chuyển 

bằng đường bộ. Khâu vận chuyển không được quản lý tại EGAS. 

Công thức tính toán: 
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Tại Kho xuất Vận chuyển đến CHXD 

Lượng vận đơn 

(Lit 15 oC) 

Lượng phương tiện 

(Lượng quy đổi về thể 

tích ở 15 oC) 

Lượng phương tiện 

(Lượng quy đổi về thể tích ở 15 oC) 

V1 V2 V3 

Hao hụt xuất hàng tại kho 

 H1 = V1 - V2 

Hao hụt vận chuyển  

H2 = V2 - V3 

Tổng hao hụt vận chuyển 

H = H1 + H2 = V1 - V3 

 Giải thích ý nghĩa các tham số 

Tham số Giá trị 

V1 
Số lượng hàng hóa theo đồng hồ tại kho xuất theo thể tích quy đổi về thể 

tích ở 15oC (L15)  

V2 
Số lượng hàng hóa tại phương tiện kho xuất quy đổi về thể tích ở 15oC 

(L15) 

V3 
Số lượng hàng hóa tại phương tiện trước khi nhập CHXD quy đổi về thể 

tích ở 15oC (L15) 

H1 Lượng hao hụt xuất hàng từ đồng hồ kho xuất – phương tiện vận tải 

H2 Hao hụt công đoạn vận chuyển xăng dầu đường bộ 

1.3.2 Khâu nhập, xuất, tồn chứa tại CHXD 

Đây là quá trình quản lý hàng hóa tại CHXD sau khi nhập hàng vào bể, bảo quản 

tồn chứa và xuất hàng ra thông qua cột đo xăng dầu.  

- Hao hụt nhập là lượng chênh lệch giữa lượng hàng đo tính tại phương tiện trước 

nhập và lượng hàng thực nhập tại bể chứa tại CHXD. 

- Hao hụt xuất là lượng chênh lệch giữa lượng hàng thực xuất qua cột bơm xăng 

dầu và lượng hàng thực xuất tại bể chứa tương ứng của CHXD trong ca/ngày 

bán hàng. 

Công thức tính toán: 
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Tại CHXD 

Khi nhập hàng 

Tại CHXD 

Khi mở/đóng ca bán hàng 

Thẻ bể Cột đo xăng dầu Thẻ bể 

Lượng tồn 

trước nhập_Vt 

Lượng tồn 

sau nhập_Vs 

Số máy mở 

ca n 

Số máy 

đóng ca n 

Lượng tồn 

mở ca n 

Lượng tồn 

đóng ca n 

 Lượng nhập vào bể  

V4 = Vs - Vt 
Mm Mđ Vm (n) Vđ (n) 

Hao hụt nhập 

H3 = V3 - V4 

Hao hụt xuất  

+ Không nhập hàng trong ca:  

H4 = (Vm - Vđ) - (Mđ - Mm) 

+ Có nhập hàng trong ca: 

H4 = (Vm - Vđ + V4) - (Mđ - Mm) 

- Hao hụt tồn chứa là lượng chênh lệch giữa lượng hàng tồn chứa tại bể chứa 

trong thời gian kết thúc ca bán hàng ngày hôm trước đến khi mở ca bán hàng 

ngày hôm sau (trong thời gian này không có hoạt động nhập/xuất xăng dầu) 

Công thức tính toán: 

Tại CHXD - Khi mở/đóng ca của ngày bán hàng 

Thẻ bể 

Lượng tồn đóng ca cuối ngày k Lượng tồn mở ca đầu ngày k+1 

Vđ (k) Vm (k+1) 

Hao hụt tồn chứa 

H5 = Vđ (k) - Vm (k+1) 

Giải thích ý nghĩa các tham số 

Tham số Giá trị 

V3 
Số lượng hàng hóa tại phương tiện trước khi nhập CHXD quy đổi về thể 

tích ở 15oC (L15) 

V4 Số lượng thực nhập tại bể chứa quy đổi về thể tích ở 15oC (L15) 

Vt Lượng tồn trước nhập quy đổi về thể tích ở 15oC (L15) 

Vs Lượng tồn sau nhập quy đổi về thể tích ở 15oC (L15) 

Mm Số máy mở ca ngày n 

Mđ Số máy đóng ca ngày n 

Vm (n) Lượng tồn mở ca thứ n (trong một ngày) 

Vđ (n) Lượng tồn đóng ca thứ n (trong một ngày) 

Vđ (k) Lượng tồn đóng ca ngày k 
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Tham số Giá trị 

Vm (k+1) Lượng tồn mở ca ngày k+1 

H3 Hao hụt nhập 

H4 Hao hụt xuất 

H5 Hao hụt tồn chứa 

1.4 Các nội dung chính chỉnh sửa trên phần mềm 

1.4.1 Điều chỉnh Nhập xăng dầu sáng - SR1 

- Tab “Vận đơn”: Bỏ cột “ĐCNB”: Số liệu này sẽ được tự động tính từ tab 

“PTVC tại CHXD”. 

- Bổ sung tab “PTVC tại Kho”: Ghi nhận thông tin Phương tiện tại kho xuất theo 

từng ngăn, dữ liệu được kế thừa từ SAP, nếu Load được dữ liệu thì không cho 

NSD sửa.  

- Điều chỉnh Tab “PTVC tại CHXD”: Ghi nhận thông tin tại phương tiện theo 

từng ngăn tại CHXD trước khi nhập hàng vào bể. 

- Điều chỉnh Tab “Hạch toán”: Hệ thống hạch toán theo tham số PLX quy định. 

+ V1 - theo vận đơn: Số lượng LTT, L15 hạch toán là số lượng trên vận đơn 

(như cũ). 

+ V3 - theo số giao nhận: Số lượng LTT, L15 hạch toán là số giao nhận được 

lấy từ các ngăn tương ứng của tab “PTVC tại CHXD” bằng cách cộng tổng 

các ngăn.  

- Điều chỉnh Tab “Phần đo bể”: Tỷ trọng 15 bình quân trước nhập, sau nhập được 

tính toán theo công thức  “Tính D15 bể” tại Phụ lục 02. Bổ sung thêm các 

trường thông tin: Người đo, hàng hóa của bể. 

- Điều chỉnh Tab “Số đo vòi bơm chốt”: Bổ sung thông tin hàng hóa, bể chứa 

của từng vòi bơm. 

- Không thực hiện trên center nếu user được phân quyền "210 - Không thao tác 

tại Center" (không tạo SR1, mở ca mới tại Egas trung tâm) 

o Chú ý: Từ 01/07/2025 Tập đoàn quy định hạch toán SR1 theo V3 

1.4.2 Bổ sung Tính toán, quản lý Density 15 (D15) bể chứa 

- Phần mềm tự động tính toán lại D15 của mỗi bể chứa sau từng lần nhập hàng. 

- Người dùng đo tính và nhập thủ công D15 theo quy định của Tập đoàn (khi 

kiểm kê cuối tháng) 

- Phần mềm tự động gửi D15 sang AGAS để tính toán hiển thị trên màn hình 

SCADA. 

1.4.3 Điều chỉnh Nhập xuất chênh lệch nhiệt độ - KS9 

- Thay đổi cách tính KS9: Tính toán trên cơ sở thông tin giao nhận tại Phương 

tiện vận chuyển tại CHXD. Tại phụ lục 03 

- Các bước thực hiện trên phần mềm: Không thay đổi 
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1.4.4 Bổ sung Danh mục “Mục đích đo bể” 

- Mục đích: Ghi nhận các Mục đích đo bể tại tab Đo bể của các chức năng cần 

đo bể 

Mã Tên STT Start End Event_End TypeIE Ghi chú 

N5 
Đo trước nhập di 

chuyển NB Cty 
3 x  N6 I 

SR1 

N6 
Đo sau nhập di chuyển 

NB Cty 
1  x  I 

SR1 

N7 
Đo trước xuất di 

chuyển NB Cty 
3 x  N8 E 

SO1 

N8 
Đo sau xuất di chuyển 

NB Cty 
1  x  E 

SO1 

10 Đo kiểm kê 2     KS5 

A3 Đo trước xuất (chung) 3 x  A4 E WS0 

A4 Đo sau xuất (chung) 1  x  E WS3 

1.4.5 Bổ sung các Danh mục Tỷ lệ hao hụt định mức  

Mục đích: Khai báo hệ số tính hao hụt cho từng hàng hóa, CHXD, bao gồm 03 danh 

mục: 

- Tỷ lệ hao hụt định mức nhập. 

- Tỷ lệ hao hụt định mức xuất. 

- Tỷ lệ hao hụt định mức tồn chứa. 

2. DANH MỤC TỪ ĐIỂN 

2.1 Khai báo Tỷ lệ hao hụt định mức nhập, xuất, tồn chứa 

a. Mục đích 

Khai báo hệ số tính hao hụt nhập, xuất, tồn chứa cho từng hàng hóa, CHXD.   

b. Đường dẫn  

- Menu:  

Hệ thống\ DM Chung\ Tỷ lệ hao hụt định mức nhập 

Hệ thống\ DM Chung \ Tỷ lệ hao hụt định mức xuất 

Hệ thống\ DM Chung \ Tỷ lệ hao hụt định mức tồn chứa 
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- Người thực hiện: Văn phòng CTY/CN 

- Quyền thực hiện: ADMCTY - Admin công ty 

c. Hướng dẫn chi tiết 

▪ Thêm mới  

- Bước 1: Truy cập theo đường dẫn → Chọn CHXD → Click “Thêm” 

 

- Bước 2: Nhập thông tin các trường → Click “Lưu (Ctrl +S)” hoặc nhấn tổ hợp 

phím Ctrl + S để lưu chứng từ 

 
Các trường thông tin 

STT 
Trường 

thông tin 
Diễn giải 

Giá trị/ 

Cách nhập 

Bắt 

buộc 

1 Sys Hệ thống tự động sinh  Tự động * 

2 Hàng hóa Mã – Tên hàng hóa thuộc nhóm XDS Tự nhập  * 

3 Kho Mã – Tên CHXD  Tự nhập  * 
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STT 
Trường 

thông tin 
Diễn giải 

Giá trị/ 

Cách nhập 

Bắt 

buộc 

4 
Định mức 

hhut (%) 
Tỷ lệ hao hụt định mức  Tự nhập * 

5 Từ ngày Ngày bắt đầu hiệu lực  
Tự nhập  

(dd/mm/yyyy) 
* 

➢ Lưu ý: 

- Hệ thống chặn không cho phép khai báo trùng thời gian hiệu lực theo CHXD 

và mặt hàng 

▪ Import từ excel 

- Bước 1: Tạo file template Excel theo mẫu sau 

Sys Hàng hóa CHXD   

Định mức 

hao hụt (%) Từ ngày 

  0201004 212004   0.0500  01/03/2025 

  0601002 212004   0.0500  01/03/2025 

  0201032 212004   0.0100  01/03/2025 

Các trường thông tin 

STT Trường thông tin Giá trị Bắt buộc 

1 Sys Không nhập (Mặc định = Để trống)  

2 Hàng hóa Mã hàng hóa XDS  * 

3 CHXD Mã CHXD   * 

4  Không nhập (Mặc định = Để trống)  

5 Định mức hao hụt (%) Tỷ lệ hao hụt * 

6 Từ ngày Ngày bắt đầu có hiệu lực  * 

- Bước 2: Thực hiện copy dữ liệu trong file Template Excel vào hệ thống  

o Chọn các dòng dữ liệu trên Excel để copy, không chọn dòng tiêu đề → 

Thực hiện Copy/ hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl +C để copy dữ liệu 

 

o Thực hiện như sau 
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▪ Sau khi paste dữ liệu thành công, nhấn “Lưu (Ctrl+S)” 

 

2.2 Danh mục phương tiện vận chuyển 

a. Mục đích 

Phương tiện vận chuyển và Barem các ngăn hàng của phương tiện được khai báo 

trên hệ thống SAP, sau đó hệ thống SAP tự động gửi sang EGAS.  

Barem của PTVC là căn cứ để xác định lượng hàng theo từng ngăn của PTVC tại 

CHXD khi thực hiện nhập hàng - SR1. 

b. Đường dẫn  

- Menu:  Hệ thống\ Dm toàn ngành\ Phương tiện vận chuyển 

- Người thực hiện:  PLX 
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2.3 Mục đích đo bể 

a. Mục đích 

Định nghĩa mục đích đo bể làm căn cứ lên báo cáo Thẻ bể 

b. Đường dẫn  

- Menu: Hệ thống\ Dm toàn ngành\ Danh sách mục đích đo 

- Người thực hiện: PLX 

 

Các trường thông tin 

Tham số Giá trị 

Mã Mã nghiệp vụ đo bể 

Tên Tên nghiệp vụ đo bể 

STT 
Số tự nhiên tăng dần, có thể trùng nhau. Dùng để sắp xếp nếu các phép 

đo có cùng thời điểm đo 
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Tham số Giá trị 

Start 
Giá trị “x” hoặc để trống. Đánh dấu phép đo bắt đầu trong nghiệp vụ có 

phép đo bể là 1 cặp 

End 
Giá trị “x” hoặc để trống. Đánh dấu phép đo kết thúc trong nghiệp vụ có 

phép đo bể là 1 cặp 

Event_End 
Ghi nhận giá trị mã đo kết thúc tương ứng với các phép đo có trường 

Start = “x” 

TypeIE 

Gồm 02 giá trị “I” và “E”, có thể để trống (tương ứng với phép đo cho 

nghiệp vụ nhập hoặc xuất. Phép đo không cho mục đích nhập hoặc xuất 

thì để trống) 

Ghi chú Mã Tcode tương ứng 

2.4 Khai báo khoảng hợp lệ cho tham số D15 và nhiệt độ 

a. Mục đích 

- Tập đoàn sẽ khai báo khoảng hợp lệ cho tham số D15 và nhiệt độ để chương 

trình làm cơ sở chặn khi cửa hàng cập nhật D15 và nhiệt độ sai (ngoài phạm vi 

cho phép) 

b. Đường dẫn  

- Menu: Hệ thống\ Dm Chung\ Dải kiểm soát nhiệt độ, D15 

- Người thực hiện: PLX 

 

2.5 Khai báo cấu hình đo hàng hóa tại PTVC - Company 

c. Mục đích 

- Đơn vị khai báo cho cửa hàng cập nhật H mức dầu hay H chênh lệch khi nhập 

hàng XDS (SR1). Nếu đơn vị khai báo H mức dầu thì H chênh lệch sẽ được 

chương trình tự tính theo Barem cổ téc của ngăn phương tiện và ngược lại nếu 

khai báo H chênh lệch thì chương trình sẽ tính ra H mức dầu 

d. Đường dẫn  

- Menu: Hệ thống\ Quản trị hệ thống\ Cấu hình đo hàng hóa tại PTVC - Company 

- Người thực hiện: Quản trị đơn vị 

https://uat-egas-plx.piacom.com.vn:6888/BaseTabs/dbtab.aspx?tabindex=SR1HTypeCC
https://uat-egas-plx.piacom.com.vn:6888/BaseTabs/dbtab.aspx?tabindex=SR1HTypeCC
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3. TÍNH TOÁN, QUẢN LÝ DENSITY 15 BỂ CHỨA 

a. Mục đích 

- Ghi nhận thông tin D15 bể cùng các thông tin liên quan sau mỗi lần nhập hàng 

theo công thức bình quân gia quyền để tính toán lượng hàng tại bể được chính 

xác hơn 

- Công thức tính toán: Theo phụ lục 02 

b. Đường dẫn 

Menu: CHXD\ Cấu hình CHXD\ D15 bể   

- Người thực hiện: CHXD/ Văn phòng CTY/CN 

- Quyền thực hiện: CH6 - Quản lý kho 

- Chỉ được thay đổi dữ liệu tại môi trường EGAS CENTER 

c. Hướng dẫn chi tiết 

- Sau mỗi lần nhập hàng (NSD lưu chứng từ SR1) thành công, hệ thống tự động 

tính toán D15 bình quân sau nhập và lưu giá trị vào danh mục. Với các dữ liệu 

hệ thống tính toán, NSD không được sửa các thông tin này. 

CHXD phải nhập thủ công giá trị khởi tạo lần đầu cho bể khi bắt đầu áp dụng 

nghiệp vụ mới nếu có lượng hàng tồn trong bể hoặc nhập khi kiểm kê cuối 

tháng. Cách thức nhập thủ công như sau:  

- Bước 1: Vào Menu: CHXD\ Cấu hình CHXD\ D15 bể  → Click chọn nút 

“Thêm” 

 

- Bước 2: Nhập thông tin các trường theo mô tả cột nhập thủ công  → Click “Lưu 

(Ctrl +S)” hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + S để lưu chứng từ 

 
Các trường thông tin 

STT 
Trường 

thông tin 
Nhập thủ công Tự động 

Bắt 

buộc 

1  ID Hệ thống sinh tự động  
ID của chứng từ SR1 

được tính toán (Số B) 
* 
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STT 
Trường 

thông tin 
Nhập thủ công Tự động 

Bắt 

buộc 

2 
Số chứng 

từ 
Mặc định = “Khởi tạo” 

Số chứng từ SR1 được 

tính toán 
* 

3 Thời gian Thời gian đo thực tế tại bể 
Thời gian đo bể sau nhập 

tại SR1  
* 

4 Denstt Tỷ trọng thực tế tại bể   Không sử dụng  

5 Dens15 Tự động tính từ Denstt 
Dens15 bể sau nhập tại 

SR1  
* 

6 Nhiệt độ Nhiệt độ thực tế tại bể 
Nhiệt độ bể sau nhập tại 

SR1  
* 

7 LTT Số lượng Lit thực tế tại bể 
Lit TT bể sau nhập tại 

SR1  
* 

8 L15 
Số lượng Lít 15 quy đổi theo 

nhiệt độ, tỷ trọng tại bể 
L15 bể sau nhập tại SR1  * 

9 
Phiếu xuất 

kho 
Mặc định = “Khởi tạo” 

Số phiếu xuất kho tại 

SR1  
* 

10 Hàng hóa Mã - Tên hàng hóa Mã - Tên hàng hóa  * 

11 Bể Mã - Tên bể chứa Mã - Tên bể chứa * 

12 CHXD Mã - Tên CHXD Mã - Tên CHXD * 

4. NHẬP DI CHUYỂN XĂNG DẦU SÁNG – SR1 

- ReadOnly tab “Vận đơn” và “PTVC tại Kho” khi chứng từ đã được kế thừa 

dữ liệu từ SAP 

- Cảnh báo logic Nhiệt độ và H mức dầu (Với các ngăn tại “PTVC tại CHXD” 

KHÔNG được tích DCNB):  

o Nếu Nhiệt độ (V2) tại ngăn tương ứng > Nhiệt độ PT (V3) thì H mức dầu 

(V2) tại ngăn tương ứng < H mức dầu (V3)  

o Nếu Nhiệt độ (V2) tại ngăn tương ứng < Nhiệt độ PT (V3) thì H mức dầu 

(V2) tại ngăn tương ứng > H mức dầu (V3) (V2 = Tab PTVC tại kho, V3 

= Tab PTVC tại CHXD) 

- ReadOnly H mức dầu nếu cấu hình nhập H chênh lệch và ngược lại  

4.1 Cửa hàng có sử dụng TĐH đo bể 

a. Trước khi nhập hàng xuống bể:  
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- Vào Menu: CHXD\ Kho\ Nhập di chuyển XDS đến CHXD  

- Bước 1: Chọn bể hàng hóa cần nhập hàng → Chọn Kho xuất hàng → Nhập số 

phiếu và ngày phiếu của vận đơn → Click “Chốt TĐH trước nhập”  

 

- Bước 2: Tab “Vận đơn” 

  

o Số xe: NSD chọn số phương tiện trong danh sách. Trường hợp không có 

phương tiện trong danh sách NSD thực hiện như sau:  

▪ Click chuột vào ô số xe → Nhấn phím “Enter” → hệ thống tự động 

gọi lên EGAS CENTER để lấy thông tin phương tiện từ SAP sang 

EGAS 

▪ Lưu ý: Tại EGAS CLIENT, CHXD cần thực hiện đồng bộ dữ liệu 

để Phương tiện được đồng bộ từ CENTER về CLIENT  

o Hệ thống tự động Load toàn bộ thông tin từ SAP trả về căn cứ vào “số phiếu 

xuất, ngày phiếu, kho xuất”. NSD kiểm tra thông tin với vận đơn thực tế tại 

CHXD.  

o Đối với các trường hợp CHXD nhập hàng từ kho xuất nằm ngoài hệ thống 

kho của PLX (ví dụ 2712 - Kho XD Thanh Hóa hoặc từ 4711- Kho Dung 

Quất) lưu thêm các thông tin như sau: 

▪ L15: tổng giá trị “L15 vận đơn PLX” theo hàng hóa trong các 

ngăn hàng tại tab “PTVC tại Kho” 

▪ L15 nhà máy: L15 nhà máy theo hàng hóa. 

▪ Các thông tin Nhiệt độ, D15, LTT nhà máy giống với Nhiệt độ, 

D15, LTT của PLX. 

▪ VCF nhà máy không lưu trên phần mềm, khi cần có thể tính theo 

công thức: 

VCF nhà máy = round (L15 nhà máy/LTT nhà máy,4) 

o Trường hợp không Load tự động được thông tin từ SAP:  

▪ NSD Click nút “Load PXK” để hệ thống Load lại thông tin từ SAP.  

▪ Nhập thủ công theo thông tin trên vận đơn nếu không Load được 

thông tin từ SAP.  
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▪ Đối với các CHXD nhập hàng từ kho xuất ngoài hệ thống PLX, cần 

nhập thêm thông tin L15 nhà máy. 

▪ Nhập thông tin “Lệnh điều động” ghi trên vận đơn 

▪ Hệ thống tự động ghi nhận Ghi nhận cờ phương thức nhập thủ 

công/ thừa kế từ SAP: 

• Thừa kế SAP: Không cho sửa tab “Vận đơn” và tab “PTVC 

tại Kho” 

• Thủ công: Cho sửa tab “Vận đơn” và tab “PTVC tại Kho” 

 

- Bước 3: Tab “PTVC tại kho” 

 

o Hệ thống tự động Load toàn bộ thông tin từ SAP trả về căn cứ vào “số phiếu 

xuất, ngày phiếu, kho xuất”. Trường hợp không Load được thông tin từ 

SAP, NSD nhập thủ công (bắt buộc nhập các trường LTT hao hụt định mức 
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vận chuyển- LTTvc, L15 hao hụt định mức vận chuyển- L15vc, Tỷ lệ hao hụt vận 

chuyển- %vc) 

o NSD cập nhật các giá trị Ltt vận đơn và L15 vận đơn 

o Đối với các trường hợp CHXD nhập hàng từ kho xuất nằm ngoài hệ thống 

kho của PLX (ví dụ 2712 - Kho XD Thanh Hóa hoặc từ 4711- Kho Dung 

Quất) có thêm các thông tin như sau: 

▪ L15 vận đơn: Giá trị L15 nhà máy theo ngăn hàng 

▪ Các thông tin Nhiệt độ, D15, LTT nhà máy giống với Nhiệt độ, 

D15, LTT của PLX. 

▪ L15 vận đơn PLX: Giá trị L15 PLX quy đổi theo ngăn hàng và 

được tính theo công thức như sau: 

L15 vận đơn PLX = Round (LTT vận đơn * VCF,0) 

▪ Chú ý: Cập nhật đầy đủ thông tin người vận chuyển 

- Bước 4: Tab “PTVC tại CHXD” 

  

o Bước 4.1: Khi NSD nhấn vào link “Copy from PTVC tại Kho”: hệ thống 

tự động sao chép dữ liệu từ tab “PTVC tại Kho” sang tab “PTVC tại 

CHXD” gồm các thông tin: 

▪ Hàng hóa, Ngăn, Dens 15, VCF, Ltt, L15, H mức dầu, H chênh 

lệch 

▪ Nhiệt độ: giá trị được copy vào ô Nhiệt độ PT 

NSD nhập các thông tin: Nhiệt độ mẫu, Dens TT mẫu, Nhiệt độ PT, H 

mức dầu, H chênh lệch. 

o Bước 4.2: Tích chọn “ĐCNB” vào các ngăn sẽ điều chuyển sang cửa hàng 

khác, không nhập vào bể: Hệ thống tự động load các thông tin còn lại từ tab 

“PTVC tại Kho” và không cho NSD sửa 

o Bước 4.3: Tại các ngăn không tích chọn “ĐCNB”:  

▪ NSD nhập các thông tin tại phương tiện theo từng ngăn gồm: Nhiệt 

độ mẫu, Dens TT mẫu, Nhiệt độ PT, LTT, L15, H mức dầu (hoặc 

H chênh lệch), Số lit mẫu lưu, Số niêm phong chai mẫu (Lưu ý: 

Nhiệt độ mẫu và Dens TT mẫu phải được đo tính cùng vị trí và thời 

điểm) 

▪ Hệ thống hỗ trợ tính toán:  

• VCF từ nhiệt độ và Dens TT;  

• LTT, L15: từ H mức dầu (hoặc H chênh lệch) và Barem 

của phương tiện (nếu có) 

Lưu ý: 

+ Cửa hàng chỉ phải nhập H mức dầu hoặc H chênh lệch do đơn vị cấu hình. Khi nhập 

H mức dầu thì chương trình căn cứ theo Barem cổ téc của ngăn phương tiện để tính ra 
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H chênh lệch và ngược lại nếu cửa hàng cập nhật H chênh lệch thì chường trình sẽ tính 

ra H mức dầu. 

 + Khi không có Barem cổ téc của ngăn phương tiện thì cửa hàng phải cập nhật cả 02 

thông tin về H mức dầu và H chênh lệch 

- Bước 5: Tab “Phần đo bể”: 

 

o Hệ thống tự động Load thông tin bể ở thời điểm hiện tại. Trường hợp không 

Load được thông tin, NSD thực hiện Click nút “Load TĐH” để lấy lại thông 

tin  

o Lưu ý:  

▪ Tỷ trọng 15 bq trước nhập được lấy theo Tỷ trọng 15 (Dens15) gần 

nhất của bể tại danh mục “D15 bể ”. Trường hợp không khai báo 

tại danh mục, hệ thống tính toán D15 bq trước nhập = D 15 bình 

quân của phương tiện vận chuyển 

▪ Mục đích đo: N5- Đo trước nhập di chuyển nội bộ công ty 

▪ Người đo: NSD chọn User thực hiện đo bể. Mặc định = User đăng 

nhập 

▪ Hàng hóa: Mặc định = Mã + Tên hàng hóa gắn với bể chứa 

- Bước 6: Tab “Số đo vòi bơm chốt”: 

 

o Tại Tab “Số đo vòi bơm chốt”: Hệ thống tự động Load thông tin vòi bơm 

tương ứng với bể nhập hàng ở thời điểm hiện tại. Trường hợp không Load 

được thông tin, NSD thực hiện nhập thủ công 

o  Lưu ý:  

▪ Bể: Mã + Tên bể chứa được gán với vòi bơm (Tại danh mục Vòi 

bơm) 

▪ Hàng hóa: Mã + Tên hàng hóa của bể chứa  được gán với vòi 

bơm (Tại danh mục bể chứa) 

- Bước 7: Tab “Thông tin bổ sung”: để trống, không nhập liệu 

- Bước 8: Lưu thông tin trước nhập: NSD Click nút “Lưu” để ghi nhận thông 

tin trước nhập vào hệ thống 

b. Sau khi hoàn thành nhập hàng xuống bể:  

- Vào Menu: CHXD\ Kho \ Nhập di chuyển XDS đến CHXD  

- Bước 1: Chọn bể hàng hóa cần nhập hàng → Chọn Kho xuất hàng → Nhập số 

phiếu và ngày phiếu của vận đơn → Click “Chứng từ giao nhận”  



Trang  22 /54 

 

 

 

 

- Bước 2: Tab “Vận đơn”: Hệ thống tự động Load thông tin được cập nhật ở 

bước chốt trước nhập  

- Bước 3: Tab “PTVC tại kho”: Hệ thống tự động Load thông tin được cập nhật 

ở bước chốt trước nhập 

- Bước 4: Tab “PTVC tại CHXD”: Hệ thống Load thông tin PTVC tại CHXD ở 

bước chốt trước nhập 

- Bước 5: Tab “Phần đo bể” 

 

o Hệ thống tự động Load thông tin bể ở thời điểm trước và sau nhập:  

▪ Trước nhập: Load thông tin bể ở bước đo trước nhập 

▪ Sau nhập: Load thông tin bể đo ở thời điểm hiện tại. Trường hợp 

không Load được thông tin bể sau nhập, NSD thực hiện Click nút 

“Load TĐH” để lấy lại thông tin  đo bể sau nhập → NSD chọn User 

thực hiện đo bể. Mặc định = User đăng nhập 

o Lưu ý:  

▪ Tỷ trọng 15 sau nhập  được tính toán theo công thức tại Phụ Lục 

02 

▪ Mục đích đo: N6- Đo sau nhập di chuyển nội bộ công ty 

▪ Người đo: NSD chọn User thực hiện đo bể. Mặc định = User đăng 

nhập 

▪ Hàng hóa: Mặc định = Mã + Tên hàng hóa gắn với bể chứa 

- Bước 6: Tab “Số đo vòi bơm chốt” 

 

Hệ thống tự động Load thông tin số đo vòi bơm  

▪ Số đầu: Load thông tin vòi bơm ở bước đo trước nhập 

▪ Số cuối: Load thông tin vòi bơm ở thời điểm hiện tại  

▪ Chênh lệch = Số cuối - số đầu 
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- Bước 7: Tab “Hạch toán”: Tùy thuộc vào thiết lập của PLX hệ thống thực hiện 

hạch toán theo phụ lục 01  

- Bước 8: Tab “Thông tin bổ sung”: Chỉ nhập trong trường hợp nhập hàng có 

mức hàng thấp hơn đường sinh cao nhất của Xi-tec 

- Bước 9: NSD Click nút “Lưu” để ghi nhận chứng từ nhập hàng và thực hiện 

xử lý lỗi (nếu có) tại mục Xử lý sự cố SR1    

4.2 Cửa hàng không sử dụng TĐH đo bể 

✓ Thực hiện nhập hàng vào bể, khi nhập hàng cần thực hiện các bước sau (Thực 

hiện thủ công, ngoài phần mềm): 

- Đo phương tiện trước nhập hàng 

- Đo bể và chốt vòi bơm trước nhập và sau nhập 

✓ Cập nhật chứng từ nhập hàng trên phần mềm: 

- Vào Menu: CHXD\ Kho\ Nhập di chuyển XDS đến CHXD 

- Bước 1: Chọn bể hàng hóa cần nhập hàng → Chọn Kho xuất hàng → Nhập số 

phiếu và ngày phiếu của vận đơn → Click “Chứng từ giao nhận”  

 

- Bước 2: Tab “Vận đơn” 

 

o Số xe: NSD chọn số phương tiện trong danh sách. Trường hợp không có 

phương tiện trong danh sách NSD thực hiện như sau:  

▪ Click chuột vào ô số xe → Nhấn phím “Enter” → hệ thống tự 

động gọi lên EGAS CENTER để lấy thông tin phương tiện từ 

SAP sang EGAS 

▪ Lưu ý: Tại EGAS CLIENT, CHXD cần thực hiện đồng bộ dữ liệu 

để Phương tiện được đồng bộ từ CENTER về CLIENT  

o Hệ thống tự động Load toàn bộ thông tin từ SAP trả về căn cứ vào “số phiếu 

xuất, ngày phiếu, kho xuất”. NSD kiểm tra thông tin với vận đơn thực tế tại 

CHXD.  

o Đối với các trường hợp CHXD nhập hàng từ kho xuất nằm ngoài hệ thống 

kho của PLX (ví dụ 2712 - Kho XD Thanh Hóa hoặc từ 4711- Kho Dung 

Quất) lưu thêm các thông tin như sau: 

▪ L15: tổng giá trị “L15 vận đơn PLX” theo hàng hóa trong các 

ngăn hàng tại tab “PTVC tại Kho” 

▪ L15 nhà máy: L15 nhà máy theo hàng hóa. 
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▪ Các thông tin Nhiệt độ, D15, LTT nhà máy giống với Nhiệt độ, 

D15, LTT của PLX. 

▪ VCF nhà máy không lưu trên phần mềm, khi cần có thể tính theo 

công thức: 

VCF nhà máy = round (L15 nhà máy/LTT nhà máy,4) 

o Trường hợp không Load tự động được thông tin từ SAP:  

▪ NSD Click nút “Load PXK” để hệ thống Load lại thông tin từ SAP.  

▪ Nhập thủ công theo thông tin trên vận đơn nếu không Load được 

thông tin từ SAP.  

▪ Đối với các CHXD nhập hàng từ kho xuất ngoài hệ thống PLX, cần 

nhập thêm thông tin “L15 nhà máy”.  

▪ Lưu ý: Cần nhập thông tin “Lệnh điều động” ghi trên vận đơn 

- Bước 3: Tab “PTVC tại kho” 

 

o Hệ thống tự động Load toàn bộ thông tin từ SAP trả về căn cứ vào “số phiếu 

xuất, ngày phiếu, kho xuất”. Trường hợp không Load được thông tin từ 

SAP, NSD nhập thủ công((bắt buộc nhập các trường LTT hao hụt định mức 

vận chuyển- LTTvc, L15 hao hụt định mức vận chuyển- L15vc, Tỷ lệ hao hụt vận 

chuyển- %vc) 

o Đối với các trường hợp CHXD nhập hàng từ kho xuất nằm ngoài hệ thống 

kho của PLX (ví dụ 2712 - Kho XD Thanh Hóa hoặc từ 4711- Kho Dung 

Quất) có thêm các thông tin như sau: 

▪ L15 vận đơn: Giá trị L15 nhà máy theo ngăn hàng 

▪ Các thông tin Nhiệt độ, D15, LTT nhà máy giống với Nhiệt độ, 

D15, LTT của PLX. 

▪ L15 vận đơn PLX: Giá trị L15 PLX quy đổi theo ngăn hàng và 

được tính theo công thức như sau: 

L15 vận đơn PLX = Round (LTT vận đơn * VCF,0) 

- Bước 4: Tab “PTVC tại CHXD” 

 

o Bước 4.1: Khi NSD nhấn vào link “Copy from PTVC tại Kho”: hệ thống 

tự động sao chép dữ liệu từ tab “PTVC tại Kho” sang tab “PTVC tại 

CHXD” gồm các thông tin: 

▪ Hàng hóa, Ngăn, Dens 15, VCF, Ltt, L15, H mức dầu, H chênh 

lệch 

▪ Nhiệt độ: giá trị được copy vào ô Nhiệt độ PT 
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NSD nhập các thông tin: Nhiệt độ mẫu, Dens TT mẫu, Nhiệt độ PT, H 

mức dầu, H chênh lệch. 

o Bước 4.2: Tích chọn “ĐCNB” vào các ngăn không nhập vào bể: Hệ thống 

tự động Load thông tin Nhiệt độ, Dens TT, VCF, LTT, L15, H mức dầu từ 

tab “PTVC tại Kho” và không cho NSD sửa 

o Bước 4.3: Tại các ngăn không tích chọn “ĐCNB”:  

▪ NSD nhập các thông tin tại phương tiện theo từng ngăn gồm: Nhiệt 

độ mẫu, Dens TT mẫu, nhiệt độ PT, H mức dầu (hoặc H chênh 

lệch), Số lit mẫu lưu, Số niêm phong chai mẫu (Lưu ý: Nhiệt độ 

mẫu và Dens TT mẫu phải được đo tính cùng vị trí và thời điểm) 

▪ Hệ thống hỗ trợ tính toán:  

• VCF từ nhiệt độ và Dens 15;  

• LTT, L15:  từ H mức dầu và Barem của phương tiện (nếu 

có) 

- Bước 5: Tab “Phần đo bể” 

 

o Tỷ trọng 15 bình quân trước nhập và sau nhập: hệ thống tự động tính toán 

▪ Tỷ trọng 15 bq - trước nhập:  Lấy theo Tỷ trọng 15 (Dens15) gần 

nhất của bể tại danh mục “D15 bình quân gia quyền nhập bể ”. 

Trường hợp không khai báo tại danh mục, hệ thống tính toán D15 

bq trước nhập = D 15 bình quân của phương tiện vận chuyển 

▪ Tỷ trọng 15 bq - sau nhập: hệ thống tự động tính toán theo công 

thức tại Phụ lục 02 

o NSD nhập thủ công thông tin bể đo được ở thời điểm trước và sau nhập  

- Bước 6: Tab “Số đo vòi bơm chốt”: NSD nhập thủ công Số đầu, số cuối từng 

cột bơm ở thời điểm trước và sau nhập nếu cột bơm không có TĐH 

 

- Bước 7: Tab “Hạch toán” : Tùy thuộc vào thiết lập của PLX hệ thống thực hiện 

hạch toán theo phụ lục 01  

- Bước 8: Tab “Thông tin bổ sung”: chỉ dùng trong trường hợp nhập hàng có 

mức hàng thấp hơn đường sinh cao nhất của Xi-tec  

- Bước 9: NSD Click nút “Lưu” để ghi nhận chứng từ nhập hàng và thực hiện 

xử lý lỗi (nếu có) tại mục Xử lý sự cố SR1   

Lưu ý: 

- In biên bản giao nhận: In theo tham số cấu hình mà quản trị công ty đã khai báo 

(theo H mức dầu hay H chênh lệch) 
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- Công thức tính H mức dầu và H chênh lệch:  

+ NSD nhập H mức dầu thì hệ thống tính H chênh lệch = Hct (“Cách lỗ nhập” tại 

Barem) – H mức dầu  

+ NSD nhập H chênh lệch thì hệ thống tính H mức dầu = Hct (“Cách lỗ nhập” tại 

Barem) – H chênh lệch, H chênh lệch có thể âm hoặc dương. 

- Nếu Tập đoàn có khai báo danh mục “Khoảng hợp lệ cho tham số D15 và nhiệt 

độ” thì chương trình sẽ căn cứ vào thông tin danh mục đó để chặn người sử dụng 

cập nhật nhiệt độ và D15 ngoài phạm vi cho phép. 

 

- Giá trị trường D15 ở các Tab PTVC tại kho và PTVC tại CHXD khi người sử dụng 

gõ vào mà chênh lệch quá giá trị Tập đoàn quy định (có tham số cấu hình trên 

chương trình, hiện tại giá trị chênh lệch này không được quá 0.0012, D15 x1000 

không được chênh lệch quá 1.2) thì chương trình sẽ đưa ra cảnh báo và người sử 

dụng phải kiểm tra lại, còn nếu đã chính xác thì người sử dụng kích chọn Tiếp tục 

để hoàn thành chứng từ SR1. 

 

4.3 Các biên bản chứng từ nhập hàng 

- Sau khi người sử dụng hoàn thành chứng từ nhập hàng SR1 thì kích chọn nút 

Print ( ) và lựa chọn mẫu in để in ra các biên bản, (hoặc có thể mở lại các 

chứng từ SR1 để in ra các biên bản nhập hàng) 

- Mặc định chương trình để sẵn mẫu in là Biên bản giao nhận, còn nếu người sử 

dụng muốn in phiếu xuất kho hoặc biên bản lấy mẫu và kiểm tra niêm phong 

(BBLM&KTNP) thì phải chọn lại mẫu in rồi kích chọn mẫu in. 
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- Sau đó người sử dụng cập nhật chi tiết trong các ô sáng trên biên bản và kích 

chọn nút Print để in ra biên bản 

4.3.1 Biên bản giao nhận xăng dầu 

Hình thức biên bản 
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Các trường thông tin 

Phần thông tin khâu vận chuyển 

 
Mô tả 

Cột Ý nghĩa 

1  Mã hàng hóa - Tên hàng hóa 

2  Nhiêt độ V1 

3  LTT V1 

4  L15 V1 

5  Nhiêt độ V3 

6  H chênh lệch/ H mức dầu: In theo cấu hình Đơn vị chọn 

7  LTT V3 

8  L15 V3 

9  = (4) - (8) 

10  LTTvc  được lấy từ V2 

11  L15vc được lấy từ V2 

Phần thông tin công đoạn nhập tại CHXD 

 
Mô tả: 

Cột Ý nghĩa 

1  Mã hàng hóa - Tên hàng hóa 

2  LTT V3 

3  L15 V3 

4  LTT V4 

5  L15 V4 

6  = (5) -(3) 

7  = (3)*Tỷ lệ định mức hao hụt nhập       
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Phần thông tin chất lượng 

    
Mô tả: 

Cột Ý nghĩa 

1  Mã hàng hóa - Tên hàng hóa 

2  D15 bình quân gia quyền V3 (trọng số theo L15 V3) 

3  D15 Vận đơn 

4  L15 V1 
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4.3.2 Biên bản lấy mẫu và kiểm tra niêm phong (BBLM&KTNP) 

Hình thức biên bản 
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4.4 Nhập hàng khi mức hàng thấp hơn đường sinh cao nhất của Xi-tec 

4.4.1 Quy trình thực hiện 

- Bước 1: Cập nhật chứng từ xuất khác (Tcode 901) tương ứng với lượng bơm thêm 

vào từng ngăn hàng 

- Bước 2: Cập nhật chứng từ nhập hàng (Tcode SR1) tham chiếu đến chứng từ xuất 

khác ở bước 1.  

- Lưu ý: 

o Lượng hàng bơm thêm vào mỗi ngăn hàng trước khi nhập có thể gồm 1 

hoặc nhiều Log bơm, khi thực hiện chứng từ xuất khác (Tcode 901) cần 

phải nhập chung các Log bơm này vào cùng một chứng từ.  

o Mỗi chuyến nhập chỉ nhập một chứng từ nhập hàng (SR1), không tách 

chuyến nhập thành nhiều chứng từ SR1 

o Tại chứng từ nhập hàng, dữ liệu cập nhật tại Tab PTVC tại CHXD là dữ 

liệu đo tại phương tiện sau khi đã bơm thêm vào ngăn xitec 

4.4.2 Các bước thực hiện 

a. Bước 1- Nhập chứng từ xuất khác (Tcode 901) 

- Vào Menu: Uhome / Xuất khác  → Kích nút  và chọn Log đã bơm theo từng ngăn 

hàng tương ứng. Trường hợp không có Log bơm, NSD nhập thủ công số lượng thực 

tế đã bơm theo từng ngăn hàng 

 

- Lưu ý:  

o Trong một chuyển nhập, nếu có nhiều ngăn hàng có  mức hàng thấp hơn 

đường sinh cao nhất của Xi-tec, có thể:  

➢ Lập chứng từ xuất khác theo từng ngăn, hoặc  

➢ Gộp chung tất cả các ngăn vào một chứng từ xuất khác. 

o Đối với mỗi ngăn hàng, có thể có một/ hoặc nhiều log bơm cùng bơm 

vào ngăn. Khi lập chứng từ xuất khác, cần nhập chung tất cả các log bơm 

này trên một chứng từ, không tách thành nhiều chứng từ xuất khác cho 

cùng một ngăn của cùng một chuyến nhập.  

 

b. Bước 2- Nhập chứng từ nhập hàng (Tcode SR1) 

- Menu: CHXD\ Kho\ Nhập di chuyển XDS đến CHXD  

- Thực hiện quy trình nhập hàng như quy trình hướng dẫn tại mục 4.1. Cửa hàng 

có sử dụng TDH đo bể hoặc mục 4.2 Cửa hàng không sử dụng TĐH đo bể, lưu 

ý cần nhập dữ liệu tại Tab “Thông tin bổ sung” như sau:  

o B1- Kích chọn “Copy from PTVC tại CHXD”, hệ thống tự động 

copy các thông tin hàng hóa, ngăn, H mức dầu vào các trường hàng 

hóa, ngăn, H tấm mức-GN . NSD tích chọn nút “X” để bỏ chọn 

những ngăn hàng có mức hàng không bị thấp hơn đường sinh cao 

nhất của Xi-tec 

o B2- Kích nút  để tham chiếu đến chứng từ xuất khác 
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o B3- Tích chọn vào chứng từ xuất khác đã nhập ở bước 1 → Kích “Nhập 

dữ liệu”  

 

o B4- Hệ thống tự động load SL bơm thêm = tổng số lượng tại các chứng 

từ 901 được tích chọn theo từng ngăn. NSD nhập các thông tin H mức 

dầu -VĐ, H min đường sinh, Chênh lệch VĐ- Sau bơm theo bảng mô 

tả tại Phụ lục 05 

 

 

STT Tên trường Ý nghĩa 

1  Hàng hóa Hàng hóa 

2  Ngăn Số thứ tự ngăn của xitec 

3  H mức dầu- VĐ H mức dầu tab PTVC tại kho. NSD tự nhập. 

4  H mức dầu – 

GN 

H mức dầu tại Tab PTVC tại CHXD.  Hệ thống tự 

động Copy từ V3 

Lưu ý: thông số này được đo sau khi đã đổ thêm 

hàng vào xitec 

5  H min (đường 

sinh) 
Mức hàng tại xi téc (so với đường sinh thấp nhất) 

(mm). Trường hợp này (mặt thoáng xăng dầu thấp 

dưới cổ xitec) CHXD phải xác định bằng cách đo 

(tương tự đo bể). NSD tự nhập. 

6  Chênh lệch VĐ- 

Sau bơm 

Là lượng chênh lệch giữa lượng hàng tại xi téc sau khi 

bơm thêm và sau khi nhận hàng tại kho. Dựa vào  (H 
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STT Tên trường Ý nghĩa 

mức dầu – VĐ) và (H mức dầu – GN) để tính ra số 

mm chênh lệch. Từ số mm chênh lệch này dựa theo 

barem cổ xitec để tính ra số lít chênh lệch (có thể âm 

hoặc dương) 

7  SL bơm thêm Số lượng hàng bơm thêm (có thể nhiều log bơm).  

8  Vpt – GN Lượng hàng thực tế tại xi téc khi đến trả hàng (khi 

chưa bơm thêm) (lít). Hệ thống tính bằng công thức 

(tương ứng với ngăn): 

LTT (tại V2) – chênh lệch VĐ sau bơm (STT 6) –  SL 

bơm thêm (STT 7) 

 

4.5 Xử lý sự cố - SR1 

- Tại bước Lưu chứng từ nhập di chuyển XSD (SR1), hệ thống sẽ thực hiện các 

công việc sau:  

o Tự động gửi thông tin tỷ trọng 15 bể chứa sang AGAS 

o  Tự động gửi thông tin L3 sang SAP (Thông tin tab PTVC tại CHXD).  

- Hệ thống trả về thông báo tương ứng với các kết quả xử lý như sau: 

Thông báo Kết quả 

 

Lưu chứng từ và Gửi kết quả 

thành công sang AGAS và SAP 

 

Lỗi gửi thông tin sang AGAS 

 

Lỗi gửi thông tin sang SAP 
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4.5.3 Lỗi gửi thông tin sang AGAS 

a. Đường dẫn 

- Menu: “Cấu hình CHXD/ Cấu hình bể, vòi bơm, POS Bank” 

- Người thực hiện: CHXD 

- Chỉ thực hiện tại EGAS CLIENT 

b. Hướng dẫn chi tiết 

- Truy cập theo đường dẫn → tích chọn vào các bể cần áp →  Click “Update tỷ 

trọng 15” 

 

 

4.5.4 Lỗi gửi thông tin lên SAP 

a. Đường dẫn  

- Menu:  Tích hợp/ CSDL Trung gian/ Xý lý sự cố SR1 

- Người thực hiện: Văn phòng CTY/CN /CHXD 

b. Hướng dẫn chi tiết 

Cách 1:  

 

- Tại màn hình lưu chứng từ SR1, NSD kích chọn vào “Gửi yêu cầu gửi lại chứng 

từ lên SAP?”. Hệ thống sẽ tiếp tục gửi thông tin lên hệ thống SAP và trả lại kết 

quả xử lý. 

Cách 2:  

- Bước 1: Truy cập theo đường dẫn → Nhập các thông tin Từ ngày …đến 

ngày…, Trạng thái = Lỗi gửi →  Click  để tìm kiếm chứng từ đang lỗi 



Trang  36 /54 

 

 

 

 

- Bước 2: Tích chọn 1/ nhiều/ tất cả các chứng từ cần xử lý → Click vào “Gửi 

xử lý” 

 

 

5. QUẢN LÝ SỐ ĐO BỂ VÒI BƠM ĐẦU CA, CUỐI CA 

5.1 Nhận số đo bể vòi bơm đầu ca 

5.1.1 Nhận số đo bể độc lập đầu ca (WS0) 

- Mục đích: Ghi nhận thông tin bể tại thời điểm đầu ca 

o Có TĐH: Hệ thống tự động Load thông tin bể  

o Không có TĐH: NSD thực hiện đo bể thủ công và cập nhật trên phần 

mềm 

- Menu:  Tại màn hình ca bán hàng →  Click “Số đo bể đầu ca” 

 

Nhận số đo bể bằng phương pháp nhập/ Load số đo bể ở thời điểm đầu ca 

bán hàng 

o Bước 1:Tích chọn 1/nhiểu/ tất cả các bể → Click “Next” 
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o  Bước 2: Kiểm tra/ nhập thông tin từng bể 

 

✓ Cửa hàng có TĐH: Hệ thống tự động lấy thông tin bể ở thời điểm hiện 

tại và không cho NSD sửa thông tin.  

✓ Cửa hàng không có TĐH: NSD nhập thông tin bể đo được ở thời điểm 

đầu ca bán hàng. 

Lưu ý:  

+ Người đo - Chọn trong danh sách User tại CHXD. Nếu không chọn, mặc định là 

User đang đăng nhập 

o Bước 3: Click nút “Lưu” để lưu chứng từ 

 

5.1.2 Nhận số đo bể vòi bơm đầu ca (WS1) 

Nhận số đo bể bằng phương pháp kế thừa dữ liệu từ chứng từ WS3 ca liền trước 

o Thực hiện đồng thời cùng WS1 khi nhận số đo vòi bơm vào ca 

 

Lưu ý 

+ Khi cửa hàng thực hiện nhận số đo vòi bơm vào ca mà chưa nhận số đo bể tương 

ưng với Vòi bơm gắn với bể thì sẽ không lưu được chứng từ WS1 nhận số đo vòi 

bơm vào ca 
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5.2 Chốt số đo bể vòi bơm cuối ca (WS3) 

- Mục đích: Ghi nhận thông tin bể, vòi bơm tại thời điểm cuối ca bán hàng 

o Có TĐH đo bể vòi bơm: Hệ thống tự động Load thông tin đo bể, vòi 

bơm cuối ca.  

o Có TĐH vòi bơm và không có TĐH đo bể: NSD thực hiện đo bể thủ 

công và cập nhật trên phần mềm số đo bể, còn số đo vòi bơm hệ thống 

tự động Load 

o Không có TĐH bể, vòi bơm: NSD thực hiện đo bể thủ công để cập nhật 

trên phần mềm số đo bể và cập nhật số máy trên trụ bơm. 

- Menu:  Tại màn hình ca bán hàng →  Click “Chốt cột bơm, bể cuối ca” 

 

- Bước 1: Tích chọn 1/nhiểu/ tất cả các bể, vòi bơm cần chốt → Click “Next” 
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- Bước 2: Kiểm tra/ nhập thông tin từng bể và vòi bơm 

 

Người đo: Chọn trong danh sách User tại CHXD. Nếu không chọn mặc định là User 

đang đăng nhập 

- Bước 3: Click nút “Lưu” để lưu chứng từ  

Lưu ý:  

+ Chứng từ WS3: Chỉ thực hiện được cách giờ dự kiến đóng ca nhỏ hơn 10 phút. Nếu 

người sử dụng mở sai thời gian dự kiến đóng ca thì có thể vào menu Ca\Admin ca để 

sửa lại thời gian dự kiến đóng ca. 

 

+ Chứng từ WS3: Khi Lưu chứng từ WS3 với số đo vòi bơm và chưa có thông tin số đo 

bể tương ứng với vòi bơm gắn với bể thì chương trình sẽ chặn không cho lưu chứng từ 

WS3. 
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6. BÁO CÁO 

6.1 Thẻ bể 

6.1.1 Đường dẫn báo cáo 

Menu: CHXD\ Hàng hóa\ N-X-T\ Thẻ bể 

6.1.2 Tham số lọc dữ liệu 

STT Tham số Mô tả Giá trị mặc định Bắt buộc 

1  Từ ngày 
Thời gian bắt đầu lấy dữ 

liệu báo cáo 

Ngày hiện tại – 1 

tháng  
x 

2  Đến ngày 
Thời gian kết thúc lấy dữ 

liệu báo cáo 
23h59 ngày hiện tại X 

3  Bể chứa Bể cần xem báo cáo   X 

6.1.3 Hình thức báo cáo 

 

6.1.4 Các trường thông tin 

STT Trường thông tin Công thức 

1  Ngày giờ đo  Thời gian Agas trả Kết quả về nếu có tự động hoá bể hoặc 

Ngày giờ chứng từ nếu không có tự động hoá  

2  Mục đích đo Giá trị cột Mục đích đo  

3  Số liệu đo bể - Hc 

(mm)  

Chiều cao chung, giá trị cột Hc trên chứng từ tương ứng 

mục đích đo 

4  Số liệu đo bể - Hn 

(mm)  

Chiều cao nước, giá trị cột Hn trên chứng từ tương ứng 

mục đích đo 

5  Số liệu đo bể - Vtt 

(LTT)  

Thể tích lượng hàng trong bể tại nhiệt độ thực tế trên 

chứng từ tương ứng với Mục đích đo 
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STT Trường thông tin Công thức 

6  Lượng hàng nhập - 

Vtt (LTT) 

Thể tích lượng hàng nhập bể tại nhiệt độ thực tế, trong đó 

- Đối với chứng từ SR1: Giá trị cột “LTT hạch toán” tại 

tab “Hạch toán” của bể 

- Đối với chứng từ KS5: Giá trị cột “Thừa thiếu hàng” tại 

tab “Thừa thiếu kiểm kê” nếu giá trị > 0 theo mặt hàng 

trong bể. 

7  Lượng hàng xuất 

(LTT) - Tại bể 

Thể tích lượng hàng xuất qua bể tại nhiệt độ thực tế, trong 

đó: 

- Đối với Ca bán hàng:  

Lượng hàng xuất = Số đo bể đầu ca - Số đo bể cuối ca + 

Lượng hàng nhập trong ca 

- Đối với SO1:  

Lượng hàng xuất = Số đo bể trước xuất - Số đo bể sau 

xuất 

8  Lượng hàng xuất 

(LTT) - Cột đo xăng 

dầu 

Thể tích lượng hàng xuất qua vòi bơm tại nhiệt độ thực tế 

theo bể tương ứng: 

Lượng hàng xuất = Số công tơ lít cuối ca - Số công tơ lít 

đầu ca 

9  Lượng hàng xuất 

(LTT) - CL bể - cột 

đo 

Lượng chênh lệch = Lượng hàng xuất qua bể - Lượng 

hàng xuất qua vòi bơm 

10  Chênh lệch tồn chứa Chênh lệch tồn chứa = Số đo bể cuối ca trước - Số đo bể 

đầu ca sau + Lượng hàng nhập trong khoảng thời gian từ 

cuối ca trước đến đầu ca sau (nếu có) 

11  Người đo Mã user - Tên user tạo chứng từ 

 

6.2 Báo cáo hao hụt nhập - M23_N 

6.2.1 Đường dẫn báo cáo 

Menu: CHXD\ Hao hụt\ Báo cáo hao hụt công đoạn\ Báo cáo hao hụt nhập 

6.2.2 Tham số lọc dữ liệu 

STT Tham số Mô tả Giá trị mặc định 
Bắt 

buộc 

1  Cửa hàng 
Cửa hàng cần xem báo cáo. Nếu để trống 

= All (xem báo cáo toàn bộ cửa hàng) 
 X 
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STT Tham số Mô tả Giá trị mặc định 
Bắt 

buộc 

2  Từ ngày Thời gian bắt đầu lấy dữ liệu báo cáo 
Ngày hiện tại – 1 

tháng  
X 

3  Đến ngày Thời gian kết thúc lấy dữ liệu báo cáo 23h59 ngày hiện tại X 

4  Hàng hóa  

Hàng hóa cần xem báo cáo. Nếu để trống 

= All (xem báo cáo toàn bộ mặt hàng 

XDS) 

  

5  Đơn vị tính 

Cho phép lọc theo đơn vị tính LTT hoặc 

L15 

 + Nếu chọn đơn vị tính là LTT: báo cáo 

hiển thị dữ liệu theo số lượng LTT tại các 

chứng từ. 

 + Nếu chọn đơn vị tính là L15: 

Báo cáo hiển thị số lượng L15 tại các màn 

hình chứng từ. Với các nghiệp vụ liên 

quan đến xuất hàng hệ thống sẽ quy đổi 

L15 = LTT * Hệ số VCF bình quân theo 

mặt hàng, CHXD, có ngày hiệu lực lớn 

nhất <= Ngày chứng từ trong Danh mục 

"VCF hàng hóa" tại đường dẫn “Tích 

hợp/Master Data Company”. 

LTT X 

6  

Chênh lệch giữa 

xitec và thực 

nhận tại bể >= 

0,5% 

Nếu tích vào mục này để lọc các lô nhập 

SR1 có điều kiện [cột (17)/ cột (10)]*100 

>= 0,5 

  

7  
Lấy tỉ lệ định 

mức theo công ty 

Nếu tích vào mục thì sẽ lấy theo tỷ lệ % 

HH định mức nhập, xuất, tồn chứa được 

khai báo cho mã Cửa hàng CC.000  

Lưu ý: Chỉ hiển thị tham số lọc này cho 

người dùng VPCTy. 

  

6.2.3 Hình thức báo cáo 

 



Trang  43 /54 

 

 

 

6.2.4 Các trường thông tin 

STT Trường thông tin Công thức 

1  Cửa hàng  Mã - Tên cửa hàng cần xem báo cáo 

2  Mặt hàng  Mã - Tên hàng hóa cần xem báo cáo 

3  Ngày Ngày chứng từ nhập hàng 

4  Chứng từ Số chứng từ nhập hàng  

Lưu ý: Người dùng có nhấn vào link để xem chi tiết 

chứng từ 

5  Vận đơn - Số phiếu Giá trị trường Số phiếu trên tab Vận đơn của chứng từ 

SR1 

6  Vận đơn - Kho xuất Giá trị trường Từ kho trên tab Vận đơn của chứng từ SR1 

7  Vận đơn - Số PTVC Giá trị trường Số xe trong mục Thông tin chung của 

chứng từ SR1 

8  Vận đơn - Số lượng Giá trị trường Lít TT hoặc L15 (tuỳ thuộc điều kiện lọc 

Đơn vị tính) trên tab Vận đơn của chứng từ SR1 

9  PTVC tại Kho Giá trị trường Lít TT hoặc L15 (tuỳ thuộc điều kiện lọc 

Đơn vị tính) trên tab PTVC tại kho của chứng từ SR1 

10  Chênh lệch vận đơn và 

PTVC tại kho 

Giá trị được tính theo công thức: 

Chênh lệch = Vận đơn Số lượng - PTVC tại kho 

11  PTVC tại CHXD Giá trị trường Lít TT hoặc L15 (tuỳ thuộc điều kiện lọc 

Đơn vị tính) trên tab PTVC tại CHXD của chứng từ SR1 

12  Chênh lệch PTVC tại 

kho và CHXD  

Giá trị được tính theo công thức: 

Chênh lệch = PTVC tại kho - PTVC tại CHXD 

13  Bể - Trước nhập Giá trị trường Vtt hoặc V15 (tuỳ thuộc điều kiện lọc Đơn 

vị tính) trên tab Phần đo bể của chứng từ SR1 tại dòng 

có Mục đích đo = “N5 - Đo trước nhập” 

14  Bể - Sau nhập Giá trị trường Vtt hoặc V15 (tuỳ thuộc điều kiện lọc Đơn 

vị tính) trên tab Phần đo bể của chứng từ SR1 tại dòng có 

Mục đích đo = “N6 - Đo sau nhập” 

15  Cột bơm - Số đầu Giá trị trường Số đầu trên tab Số đo vòi bơm chốt của 

chứng từ SR1 
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STT Trường thông tin Công thức 

16  Cột bơm - Số cuối Giá trị trường Số cuối trên tab Số đo vòi bơm chốt của 

chứng từ SR1 

17  Số lượng nhập Giá trị được tính theo công thức: 

Số lượng nhập = Bể Sau nhập - Bể Trước nhập + Số 

cuối Cột bơm - Số đầu Cột bơm 

18  Hao hụt thực tế Giá trị được tính theo công thức: 

Hao hụt thực tế = PTVC tại CHXD - Số lượng nhập 

19  Hao hụt định mức - Tỷ 

lệ (%) 

Giá trị cột “Định mức hao hụt %” trong Danh mục Tỷ lệ 

hao hụt định mức nhập theo CHXD, mặt hàng, ngày hiệu 

lực gần nhất liền kề trước đó so với ngày chứng từ SR1. 

Trong đó: 

- Nếu điều kiện lọc ô "Lấy tỷ lệ định mức theo Công ty" 

không được chọn: Tỷ lệ % HH định mức nhập theo 

CHXD.  

- Nếu điều kiện lọc ô "Lấy tỷ lệ định mức theo Công ty" 

được chọn: Tỷ lệ % HH định mức nhập theo Công ty, mã 

kho CCC000 trong Danh mục hao hụt định mức nhập.

      

20  Hao hụt định mức - 

Hao hụt 

Giá trị được tính theo công thức: 

Hao hụt định mức = PTVC tại CHXD * Tỷ lệ hao hụt 

định mức 

21  Chênh lệch Giá trị được tính theo công thức: 

Chênh lệch = Hao hụt thực tế - Hao hụt định mức 

6.3 Báo cáo hao hụt xuất - M23_X 

6.3.1 Đường dẫn báo cáo 

Menu: CHXD\ Hao hụt\ Báo cáo hao hụt công đoạn\ Báo cáo hao hụt xuất 

6.3.2 Tham số lọc dữ liệu 

STT Tham số Mô tả Giá trị mặc định 
Bắt 

buộc 

8  Cửa hàng 
Cửa hàng cần xem báo cáo. Nếu để trống 

= All (xem báo cáo toàn bộ cửa hàng) 
 X 

9  Từ ngày Thời gian bắt đầu lấy dữ liệu báo cáo 
Ngày hiện tại – 1 

tháng  
X 

10  Đến ngày Thời gian kết thúc lấy dữ liệu báo cáo 23h59 ngày hiện tại X 
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STT Tham số Mô tả Giá trị mặc định 
Bắt 

buộc 

11  Hàng hóa  

Hàng hóa cần xem báo cáo. Nếu để trống 

= All (xem báo cáo toàn bộ mặt hàng 

XDS) 

  

12  Đơn vị tính 

Cho phép lọc theo đơn vị tính LTT hoặc 

L15 

 + Nếu chọn đơn vị tính là LTT: báo cáo 

hiển thị dữ liệu theo số lượng LTT tại các 

chứng từ. 

 + Nếu chọn đơn vị tính là L15: 

Báo cáo hiển thị số lượng L15 tại các màn 

hình chứng từ. Với các nghiệp vụ liên 

quan đến xuất hàng hệ thống sẽ quy đổi 

L15 = LTT * Hệ số VCF bình quân theo 

mặt hàng, CHXD, có ngày hiệu lực lớn 

nhất <= Ngày chứng từ trong Danh mục 

"VCF hàng hóa" tại đường dẫn “Tích 

hợp/Master Data Company”. 

LTT X 

13  

Chênh lệch giữa 

xitec và thực 

nhận tại bể >= 

0,5% 

Nếu tích vào mục này để lọc các lô nhập 

SR1 có điều kiện [cột (17)/ cột (10)]*100 

>= 0,5 

  

14  
Lấy tỉ lệ định 

mức theo công ty 

Nếu tích vào mục thì sẽ lấy theo tỷ lệ % 

HH định mức nhập, xuất, tồn chứa được 

khai báo cho mã Cửa hàng CC.000  

Lưu ý: Chỉ hiển thị tham số lọc này cho 

người dùng VPCTy. 

  

6.3.3 Hình thức báo cáo 
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PHỤ LỤC 01 – CÔNG THỨC TÍNH TOÁN TẠI TAB “HẠCH TOÁN”- SR1 

o Trường hợp 1: Thiết lập hạch toán theo V3 - Hạch toán theo số giao nhận 

- LTT , L15 hach toán: Hệ thống tự động tính toán bằng cách tổng cộng LTT, 

L15 từ dữ liệu các ngăn tương ứng tại tab “PTVC tại CHXD”  

- V.chênh lệch, V.giãn nở, V.định mức, V.thừa/thiếu: mặc định =0 

- V.bể = V thực tế của bể sau nhâp - V thực tế bể trước nhập + Số chênh lệch cột 

bơm 

- Trường hợp 2: Thiết lập hạch toán theo V1 - Hạch toán theo vận đơn  

- LTT thực nhập trên vận đơn:  

 LTT_sr1 = LTT vận đơn - ĐCNB 

- L15 thực nhập trên vận đơn:  

L15_sr1=  
L15 vận đơn ∗ (LTT vận đơn − ĐCNB) 

𝐿𝑇𝑇 𝑣ậ𝑛 đơ𝑛
 

- LTT hạch toán  

▪ Các bể đầu 

LTT hạch toán = V thực tế của bể sau nhâp - V thực tế bể trước nhập + Số 

chênh lệch xuất bán qua cột bơm 

▪ Bể cuối cùng 

LTT hạch toán = LTT_sr1 - Tổng LTT hạch toán các bể đầu 

- L15 hạch toán 

▪ Các bể đầu 

L15 hạch toán = 
𝐿𝑇𝑇 ℎạ𝑐ℎ 𝑡𝑜á𝑛 ∗ 𝐿15_𝑠𝑟1

𝐿𝑇𝑇_𝑠𝑟1
 

▪ Bể cuối cùng 

LTT hạch toán = L15_sr1 - Tổng L15 hạch toán các bể đầu 

- V.chênh lệch, V.giãn nở, V.định mức, V.thừa/thiếu: mặc định =0 

- V.bể = V thực tế của bể sau nhâp - V thực tế bể trước nhập + Số chênh lệch cột 

bơm 

PHỤ LỤC 02 – CÔNG THỨC TÍNH TOÁN D15 BỂ 

- Công thức được tính toán theo từng bể trên từng chứng từ SR1 

Ds_15 = 
𝐋𝟏𝟓_𝐭 ∗𝐃𝐭_𝟏𝟓 + 𝐋𝟏𝟓_𝐩𝐭𝐯𝐜∗𝐃𝐩𝐭𝐯𝐜_𝟏𝟓

𝐋𝟏𝟓_𝐭+ 𝐋𝟏𝟓_𝐩𝐭𝐯𝐜
 

Trong đó 

o Ds_15: Tỷ trọng 15 bình quân gia quyền sau nhập của bể 

o L15_t: Số lượng L15 trước nhập 

o Dt_15: Tỷ trọng 15 bình quân gia quyền trước nhập  

o L15_ptvc: Tổng L15 các ngăn của PTVC nhập vào bể 

L15_ptvc = ( L15_ngăn1 + … +  L15_ngănk) 

       với 1..k là các ngăn nhập bể thực tế  

o  Dptvc_15: Tỷ trọng 15 bình quân gia quyền của PTVC 
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Dptvc_15= 
𝑳𝟏𝟓_𝒏𝒈ă𝒏𝟏∗𝑫𝟏𝟓_𝒏𝒈ă𝒏𝟏 +⋯+ 𝑳𝟏𝟓_𝒏𝒈ă𝒏𝒌∗𝑫𝟏𝟓_𝒏𝒈ă𝒏𝒌

 L15_ptvc
 

                  với 1..k là các ngăn nhập bể thực tế 

PHỤ LỤC 03 – CÔNG THỨC TÍNH TOÁN NHẬP XUẤT CHÊNH LỆCH NHIỆT 

ĐỘ 

- Phương pháp tính theo từng bể, chứng từ nhập SR1 trong kỳ, thông tin hàng 

hóa tại phương tiện (áp dụng với các ngăn không được chọn ĐCNB) 

Vcl = Vtt * (VCFbe - VCF ) 

Trong đó:  

o Vcl: lượng hàng hóa phát sinh do chênh lệnh nhiệt độ thực tế hàng hóa 

tại phương tiện và nhiệt độ tại bể chứa CHXD 

o Vtt: lượng hàng hóa thực tế tại Phương tiện = LTT tại tab “PTVC tại 

CHXD” 

o VCF: hệ số được xác định theo thông tin D15 phương tiện bình quân gia 

quyền và nhiệt độ phương tiện bình quân gia quyền (tra bảng 54B) 

o VCFbe: hệ số được xác định theo thông tin D15 phương tiện bình quân 

gia quyền và nhiệt độ tại bể chứa tại CHXD (tra bảng 54B) 

 

Nhiệt độ phương tiện bình quân gia quyền:  

𝑁ℎ𝑖ệ𝑡 độ 𝑛𝑔ă𝑛 1 ∗ 𝐿𝑇𝑇 𝑛𝑔ă𝑛 1 + 𝑁ℎ𝑖ệ𝑡 độ 𝑛𝑔ă𝑛 2 ∗ 𝐿𝑇𝑇 𝑛𝑔ă𝑛 2 + ⋯

(𝐿𝑇𝑇 𝑛𝑔ă𝑛 1 + 𝐿𝑇𝑇 𝑛𝑔ă𝑛 2 + ⋯ )
 

- Tổng lượng Vcl (không bù trừ lượng tăng/giảm) làm cơ sở để tạo chứng từ “KS9 

chênh lệch nhiệt độ” theo nguyên tắc: 

o Vcl <= 0 → đưa vào phần Nhập 

o Vcl > 0 → đưa vào phần Xuất 

PHỤ LỤC 04 - HƯỚNG DẪN NHẬP XUẤT TẠI CA BÁN HÀNG 

- Trong thời gian nhập hàng, CHXD không được bán mặt hàng đang nhập 

- Khuyến cáo: Thời gian nhập hàng không kéo dài hơn thời gian của một ca bán 

hàng 

- Các tình huống phát sinh như sau:  

           

STT Tình huống Các bước thực hiện 

1  

Thời gian ca bán hàng không có nhập 

hàng 

 

- Đóng mở ca bán hàng như hiện 

tại 
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STT Tình huống Các bước thực hiện 

2  

Mở ca bán hàng khi đang nhập hàng 

 

 

 

Thứ tự thời gian: N5 - A3 - N6 - A4 

- Khoảng thời gian nhập hàng (N5 

- N6): Cửa hàng không được xuất 

bán tại các vòi bơm gắn với mặt 

hàng đang nhập 

- Tại A3: Không nhận số đo bể 

(WS0) và vòi bơm(WS1) của mặt 

hàng đang nhập 

- Tại N6: Thực hiện nhận số đo bể 

(WS0) và vòi bơm(WS1) của mặt 

hàng đang nhập 

3  

Nhập hàng trong 1 ca bán hàng 

 

 

Thứ tự thời gian: A3 - N5 - N6 - A4 

 

- Khoảng thời gian nhập hàng (N5 

- N6): Cửa hàng không được bán 

tại các vòi bơm gắn với mặt hàng 

đang nhập 

- Khoảng thời gian từ A3 - N5 và 

N6 - A4 : Cửa hàng bán hàng 

bình thường do không có sự kiện 

nhập hàng 

4  

Kết thúc nhập hàng sau ca hiện tại - 

không có ca sau liền kề  

 

Thứ tự thời gian: A3 - N5 - A4 - N6 

 

- Khoảng thời gian bắt đầu nhập 

hàng đến lúc đóng ca (N5 - A4): 

Cửa hàng không được bán tại các 

vòi bơn đang gắn với mặt hàng 

đang nhập 

- Tại N5: thực hiện chốt số đo bể 

và vòi bơm (WS3) của mặt hàng 

đang nhập 

5  

Nhập hàng trong 2 ca bán hàng  

 

Thứ tự thời gian:  

- Ca 1: A3 - N5 - A4 

- Ca 2: A3 - N6 - A4 

- Ca 1: Tương tự STT 4 

- Ca 2: Tương tự STT 2 

PHỤ LỤC 05 – DỮ LIỆU TẠI CÁC TAB TRÊN CHỨNG TỪ NHẬP HÀNG SR1 

STT Tên trường 
Bắt 

buộc 
Ý nghĩa 

I Tab “PTVC tại Kho”: Thừa kế từ SAP 

1  Hàng hóa x Hàng hóa 

2  Ngăn hàng x Số thứ tự ngăn của xitec 
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STT Tên trường 
Bắt 

buộc 
Ý nghĩa 

3  H mức dầu  Khoảng cách từ cổ xitec đến mặt thoáng hàng hóa. 

4  H chênh lệch  

Khoảng cách từ mặt thoáng hàng hóa đến mặt trên 

của tấm mức tại Phương tiện - Tính bằng mm 

-Mặt thoáng cao hơn tấm mức: Thể hiện số dương 

-Mặt thoáng thấp hơn tấm mức: Thể hiện số âm 

5  Nhiệt độ x Nhiệt độ 

6  Dens15 (x 1000) x Tỷ trọng tại nhiệt độ 15.  

7  VCF x Hệ số điều chỉnh thể tích VCF 

8  LTT x Số lượng LTT 

9  L15 x Số lượng L15 

10  Số BBGN  Số biên bản giao nhận 

11  Số lít mẫu lưu  Ký hiệu số mẫu lưu gửi theo xe 

12  
Số lượng mẫu 

lưu  
 Số lượng mẫu lưu (lít) gửi theo xe 

13  
Số niêm chai 

mẫu 
 Số hiệu niêm mẫu gửi theo xe 

14  Số hiệu niêm PT  Số hiệu niêm phương tiện của từng ngăn 

15  
L15 vận đơn 

PLX 
 

L15 vận đơn PLX: Giá trị L15 PLX quy đổi theo 

ngăn hàng và được tính theo công thức như sau: 

L15 vận đơn PLX = Round (LTT vận đơn * VCF,0) 

16  Ltt vận đơn x Giá trị Ltt vận đơn theo từng ngăn 

17  L15 vận đơn x Giá trị L15 nhà máy theo từng ngăn 

II Tab “Phương tiện tại CHXD” 

1  Hàng hóa x Hàng hóa 

2  Ngăn hàng x Số thứ tự ngăn của xitec 

3  H mức dầu x 

Khoảng cách từ cổ xitec đến mặt thoáng hàng hóa. 

CHXD dùng thước chữ T để đo.  

- Nếu giá trị “Cấu hình đo hàng hóa tại PTVC – 

Company = H mức dầu” người dùng phải nhập giá 

trị này và chương trình sẽ tính giá trị H chênh lệch 

theo Barem cổ téc của ngăn phương tiện vận chuyển 

4  Nhiệt độ mẫu x 
Nhiệt độ đo tại bình mẫu khi xác định thông số 

DensTT 
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STT Tên trường 
Bắt 

buộc 
Ý nghĩa 

5  
Den TT mẫu (x 

1000) 
x Tỉ trọng tại nhiệt độ bình mẫu. NSD tự nhập 

6  
Dens 15 (x 

1000) 
x 

Tỷ trọng tại nhiệt độ 15, chương trình tự tính và 

người sử dụng không sửa lại được 

7  Nhiệt độ PT x Nhiệt độ đo tại PTVC, NSD tự nhập 

8  VCF x 
Hệ số điều chỉnh thể tích VCF. Hệ thống tra bảng 

tính theo nhiệt độ và Dens 15 

9  LTT x 

Số lượng LTT. Hệ thống tự động tính (nếu phương 

tiện có Barem). Công thức:  

LTT = Dung tích PTVC (tại Barem) + LTT_tmp  

Trong đó: LTT_tmp = tra barem “H mức dầu” ra số 

lít thực tế, có thể âm 

10  L15 x 
ReadOnly nếu phương tiện có barem. Số lượng L15 

= LTT * VCF 

11  H chênh lệch x 

Khoảng cách từ mặt thoáng hàng hóa đến mặt trên của 

tấm mức tại Phương tiện - Tính bằng mm 

-Mặt thoáng cao hơn tấm mức: Thể hiện số dương 

-Mặt thoáng thấp hơn tấm mức: Thể hiện số âm 

Nếu giá trị “Cấu hình đo hàng hóa tại PTVC – 

Company = H chênh lệch” người dùng phải nhập giá 

trị này và chương trình sẽ tính giá trị H mức dầu theo 

Barem cổ téc của ngăn phương tiện vận chuyển. 

12  Số BBGN  Ký hiệu số mẫu lưu trước nhập hàng 

13  Số lít mẫu lưu   Số lượng mẫu lưu (lít) trước nhập hàng 

14  
Số niêm phong 

chai mẫu 
 Số hiệu niêm mẫu trước nhập hàng 

15  ĐCNB  

Tích chọn nếu CH không nhập ngăn hàng này, điều 

chuyển sang CH khác (trường hợp DCNB, thì số 

lượng hàng tại ngăn sẽ bằng số lượng tương ứng tại 

PTVC – kho xuất , hệ thống không cho sửa) 

III 
Tab “Thông tin bổ sung”: Copy từ tab “PTVC - CHXD”, NSD xóa ngăn 

không dùng. 

1 Hàng hóa x Hàng hóa 

2 Ngăn x Số thứ tự ngăn của xitec 

3 H mức dầu- VĐ x H mức dầu tab PTVC tại kho. NSD tự nhập. 
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STT Tên trường 
Bắt 

buộc 
Ý nghĩa 

4 

H mức dầu – GN x H mức dầu tại Tab PTVC tại CHXD.  Hệ thống tự 

động Copy từ V3 

Lưu ý: thông số này được đo sau khi đã đổ thêm 

hàng vào xitec 

5 

H min (đường 

sinh) 
x Mức hàng tại xi téc (so với đường sinh thấp nhất) 

(mm). Trường hợp này (mặt thoáng xăng dầu thấp 

dưới cổ xitec) CHXD phải xác định bằng cách đo 

(tương tự đo bể). NSD tự nhập. 

6 

Chênh lệch VĐ- 

Sau bơm 

x Là lượng chênh lệch giữa lượng hàng tại xi téc sau 

khi bơm thêm và sau khi nhận hàng tại kho. Dựa vào  

(H mức dầu – VĐ) và (H mức dầu – GN) để tính ra 

số mm chênh lệch. Từ số mm chênh lệch này dựa 

theo barem cổ xitec để tính ra số lít chênh lệch (có 

thể âm hoặc dương) 

7 SL bơm thêm x Số lượng hàng bơm thêm (có thể nhiều log bơm).  

8 

Vpt – GN x Lượng hàng thực tế tại xi téc khi đến trả hàng (khi 

chưa bơm thêm) (lít). Hệ thống tính bằng công thức 

(tương ứng với ngăn): 

LTT (tại V2) – chênh lệch VĐ sau bơm (STT 6) –  

SL bơm thêm (STT 7) 
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PHỤ LỤC 06 - SR1- THÔNG BÁO LỖI VÀ CÁCH XỬ LÝ 

 

Thông báo Nguyên nhân Cách xử lý 

 

 

 

 

Do trong khoảng thời gian từ D15 

gần nhất của bể trong danh  mục 

“D15 bể” đến thời điểm nhập SR1, 

có tồn tại ít nhất 1 chứng từ SR1. 

Hệ thống tự động hiển thị “Tính 

D15 bq bể” và được tích để cho 

phép NSD tính lại D15 bể thay vì 

dùng giá trị gần nhất 

Mặc định để tích chọn tại “Tính D15 

bq bể” → chọn “Tiếp tục” để hệ thống 

tính toán lại D15 bình quân bể tại các 

chứng từ SR1 chưa được tính toán 

 

 

Do bể chứa chưa được khai báo 

D15 bình quân gia quyền tại danh 

mục “D15 bể”. Lỗi này thường xảy 

ra ở thời điểm đầu đưa vào triển 

khai hoặc lần đầu cửa hàng có 

nhập mặt hàng 

- Cách 1: NSD chọn “Close” → 

nhập thủ công D15 bình quân bể tại 

danh mục “D15 bể” → Thao tác lại 

chứng từ nhập hàng 

- Cách 2 : NSD chọn “Tiếp tục”: 

Hệ thống cho phép tạo chứng từ với 

D15 trước nhập = D15 sau nhập = D15 

bình quân của phương tiện vận chuyển.  

Việc này chỉ đúng nếu bể được nhập 

hàng/ thay đổi mặt hàng và nhập lần 

đầu. Nếu bể còn tồn hàng trước khi 

nhập sẽ làm sai D15 bình quân bể do 

không khai báo giá trị khởi tạo ban 

đầu. → không khuyến khích thực hiện 

theo cách này. 
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Thông báo Nguyên nhân Cách xử lý 

 

 

Tại thời điểm chốt trước nhập/ 

hoặc sau nhập hệ thống không 

lLoad được thông tin bể chứa, cột 

bơm từ TĐH. 

- Click “Cancel”: Nếu không 

muốn tiếp tục và thực hiện lại thao tác  

- Click “OK”: Nếu tiếp tục thực 

hiện mà bỏ qua lỗi Load dữ liệu TĐH. 

Khi đó, hệ thống sẽ thông báo danh 

sách bể chứa hoặc vòi bơm chốt lỗi. 

NSD tiếp tục Click “OK” để tiếp tục.  

 

 

Đã tồn tại chứng từ nhập hàng sau 

thời điểm chứng từ hiện tại đang 

thực hiện (kiểm tra theo các bể của 

chứng từ hiện tại) 

- B1: Kiểm tra lại ngày giờ chứng 

từ nhập hàng? 

o Nếu sai: Nhập lại đúng 

ngày giờ chứng từ 

o Nếu đúng: Chuyển sang 

bước 2 

- Bước 2: Kiểm tra chứng từ nhập 

hàng đã thông báo trên màn hình. 

Muốn lưu được chứng từ cần xóa 

chứng từ này đi trước  

Không load được phiếu xuất kho từ SAP 1. NSD nhập sai thông tin: Kho 

xuất, Số vận đơn, ngày vận đơn 

2. Lỗi hệ thống 

 

NSD kiểm tra lại thông tin: Kho xuất, 

Số vận đơn, ngày vận đơn đã nhập 

chính xác với vận đơn chưa?  

Nếu dữ liệu nhập chính xác mà hệ 

thống không load được thông tin phiếu 

xuất kho, NSD thực hiện nhập thủ 

công. 
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Thông báo Nguyên nhân Cách xử lý 

 

Hệ thống bắt buộc phải nhập trùng 

PXK/ Lệnh điều động trên các line 

cùng chứng từ 

Kiểm tra lại các PXK/ Lệnh điều động 

tại các line phải trùng nhau tại tab 

“Vận đơn” 

 

Hệ thống bắt buộc ngăn hàng tại 

tab “Thông tin bổ sung” phải tồn 

tại ngăn ở tab “PTVC tại CHXD” 

Kiểm tra lại ngăn hàng tại tab “Thông 

tin bổ sung” có tồn tại trong tab 

“PTVC tại CHXD” ? 

 

Hệ thống chặn không cho phép 

nhập trùng ngăn hàng tại tab 

“Thông tin bổ sung”  

Kiểm tra lại ngăn hàng tại tab “Thông 

tin bổ sung”, đảm bảo không trùng 

ngăn giữa các line 

 

Chọn 2 chứng từ xuất khác bị 

trùng ngăn hàng 

- Kiểm tra ngăn hàng tại các chứng từ 

đã chọn.  

Nếu trùng ngăn cần thực hiện làm lại 

chứng từ xuất khác. Đảm bảo nguyên 

tắc:  Tại chuyến nhập, các Log bơm 

cùng bơm vào 1 ngăn hàng phải được 

nhập cùng một chứng từ 901-Xuất 

khác 

 

 


	1.  TỔNG QUAN
	1.1 Phạm vi tài liệu
	1.2 Các thuật ngữ và viết tắt
	1.3 Quy định về cách thức ghi nhận hao hụt xăng dầu
	1.3.1 Khâu vận chuyển về CHXD
	1.3.2 Khâu nhập, xuất, tồn chứa tại CHXD

	1.4 Các nội dung chính chỉnh sửa trên phần mềm
	1.4.1 Điều chỉnh Nhập xăng dầu sáng - SR1
	1.4.2 Bổ sung Tính toán, quản lý Density 15 (D15) bể chứa
	1.4.3 Điều chỉnh Nhập xuất chênh lệch nhiệt độ - KS9
	1.4.4 Bổ sung Danh mục “Mục đích đo bể”
	1.4.5 Bổ sung các Danh mục Tỷ lệ hao hụt định mức


	2. DANH MỤC TỪ ĐIỂN
	2.1 Khai báo Tỷ lệ hao hụt định mức nhập, xuất, tồn chứa
	2.2 Danh mục phương tiện vận chuyển
	2.3 Mục đích đo bể
	2.4 Khai báo khoảng hợp lệ cho tham số D15 và nhiệt độ
	2.5 Khai báo cấu hình đo hàng hóa tại PTVC - Company

	3. TÍNH TOÁN, QUẢN LÝ DENSITY 15 BỂ CHỨA
	4. NHẬP DI CHUYỂN XĂNG DẦU SÁNG – SR1
	4.1 Cửa hàng có sử dụng TĐH đo bể
	4.2 Cửa hàng không sử dụng TĐH đo bể
	4.3 Các biên bản chứng từ nhập hàng
	4.3.1 Biên bản giao nhận xăng dầu
	4.3.2 Biên bản lấy mẫu và kiểm tra niêm phong (BBLM&KTNP)

	4.4 Nhập hàng khi mức hàng thấp hơn đường sinh cao nhất của Xi-tec
	4.4.1 Quy trình thực hiện
	4.4.2 Các bước thực hiện

	4.5 Xử lý sự cố - SR1
	4.5.3 Lỗi gửi thông tin sang AGAS
	4.5.4 Lỗi gửi thông tin lên SAP


	5. QUẢN LÝ SỐ ĐO BỂ VÒI BƠM ĐẦU CA, CUỐI CA
	5.1 Nhận số đo bể vòi bơm đầu ca
	5.1.1 Nhận số đo bể độc lập đầu ca (WS0)
	5.1.2 Nhận số đo bể vòi bơm đầu ca (WS1)

	5.2 Chốt số đo bể vòi bơm cuối ca (WS3)

	6. BÁO CÁO
	6.1 Thẻ bể
	6.1.1 Đường dẫn báo cáo
	6.1.2 Tham số lọc dữ liệu
	6.1.3 Hình thức báo cáo
	6.1.4 Các trường thông tin

	6.2 Báo cáo hao hụt nhập - M23_N
	6.2.1 Đường dẫn báo cáo
	6.2.2 Tham số lọc dữ liệu
	6.2.3 Hình thức báo cáo
	6.2.4 Các trường thông tin

	6.3 Báo cáo hao hụt xuất - M23_X
	6.3.1 Đường dẫn báo cáo
	6.3.2 Tham số lọc dữ liệu
	6.3.3 Hình thức báo cáo


	PHỤ LỤC 01 – CÔNG THỨC TÍNH TOÁN TẠI TAB “HẠCH TOÁN”- SR1
	PHỤ LỤC 02 – CÔNG THỨC TÍNH TOÁN D15 BỂ
	PHỤ LỤC 03 – CÔNG THỨC TÍNH TOÁN NHẬP XUẤT CHÊNH LỆCH NHIỆT ĐỘ
	PHỤ LỤC 04 - HƯỚNG DẪN NHẬP XUẤT TẠI CA BÁN HÀNG
	PHỤ LỤC 05 – DỮ LIỆU TẠI CÁC TAB TRÊN CHỨNG TỪ NHẬP HÀNG SR1
	PHỤ LỤC 06 - SR1- THÔNG BÁO LỖI VÀ CÁCH XỬ LÝ

